 II. PHÂN BỔ CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần 
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	1
	Bé yêu cây lá
	1
	Từ 12/01/2026 đến 16/01/2026
	Lưu Thị Tính
	

	2
	Rau xanh bé thích
	1
	Từ 19/01/2026 đến 23/01/2026
	Nguyễn Thị Hường
	

	3
	Quả ngon bốn mùa
	2
	Từ 26/01/2026 đến 06/02/2026
	Lưu Thị Ngân
	

	4
	Bé vui đón tết
	1
	Từ 09/02/2026 đến 13/02/2026
	Lưu Thị Tính
	

	5
	Sắc hoa mùa xuân
	2
	Từ 23/02/2026 đến 06/03/2026
	Nguyễn Thị Hường
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1:
Bé yêu cây lá
	Nhánh 2:
Rau xanh quanh bé
	Nhánh 3:
Quả ngon bé thích
	Nhánh 4:
Bé vui đón tết
	Nhánh 5:
Sắc hoa mùa xuân

	Giáo viên
	- Công tác tuyên truyền:
+ Tên chủ đề đang thực hiện,ý nghĩa và một số hoạt động được thực hiện trong nhánh “ Bé yêu cây lá”: Ở chủ đề này các bậc cha mẹ cần phải phối hợp với cô giáo giúp trẻ biết tên  gọi, đặc điểm nổi bật một số loại cây xanh xung quanh gia đình.
+ Tạo mã QR câu chuyện
“ Cây táo”; Bài hát “ Em yêu cây xanh”
+ Tuyên truyền cách phòng chống rét cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch CSGD trẻ theo chủ đề
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề
- Góc tranh chuyện: Tranh mẫu, tranh rỗng, tranh ảnh, làm album về một số loại cây xanh quen thuộc trong gia đình.
- Bổ sung một số NHL: hồ dán,giấy màu, cành cây khô, xốp vụn ,lá, vỏ sữa chua,đất nặn,...
- Góc xây dựng : Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức “ Công viên cây xanh”
- Góc hoạt động với đồ vật: Bổ sung quân chơi, tranh ảnh, lô tô về một số loại cây xanh quen thuộc xung quanh gia đình.
- Chuẩn bị tranh truyện
“ Cây táo ”, Nhạc bài hát
“ Em yêu cây xanh”.

	- Công tác tuyên truyền:
+ Tên chủ đề nhánh đang thực hiện,ý nghĩa và một số hoạt động được thực hiện trong nhánh “ Rau xanh quanh bé”: Phụ huynh phải phối hợp với cô giáo giúp trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số loại rau, củ quen thuộc.
+ Bổ sung  kế hoạch thực hiện hoạt động của nhánh.
+ Tạo mã QR bổ sung bài thơ “ Bắp cải xanh”; bài hát “ Bầu và bí”
+ Tuyên truyền cách phòng chống rét cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch CSGD trẻ theo chủ đề
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề
- Góc tranh chuyện: Tranh mẫu, tranh rỗng, tranh ảnh, làm album về một số loại rau, củ.
- Bổ sung một số NHL: hồ dán,giấy màu, vải vụn, xốp vụn ,đất nặn, vỏ sữa chua,...
- Góc xây dựng : Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức “ Vườn rau nhà bé”
- Góc hoạt động với đồ vật: Bổ sung quân chơi, tranh ảnh, lô tô về rau, củ.
- Chuẩn bị tranh thơ “ Bắp cải xanh ”; bài hát “ Bầu và bí”.

	- Công tác tuyên truyền:
+ Tên chủ đề nhánh đang thực hiện,ý nghĩa và một số hoạt động được thực hiện trong nhánh “Quả ngon bé thích”: Phụ huynh phải phối hợp với cô giáo giúp trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số loại quả quen thuộc.
+ Bổ sung  kế hoạch thực hiện hoạt động của nhánh 
“Quả ngon bé thích”
+ Tạo mã QR bổ sung bài thơ “ Quả thị”; Câu chuyện “ Quả thị”.
+ Tuyên truyền cách phòng chống rét cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch CSGD trẻ theo chủ đề
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề
- Góc tranh chuyện: Tranh mẫu, tranh rỗng, tranh ảnh, làm album về một số loại quả .
- Bổ sung một số NHL: hồ dán,giấy màu, vải vụn, xốp vụn ,đất nặn, vỏ sữa chua,...
- Góc xây dựng : Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức “ Vườn cây ăn quả”
- Góc hoạt động với đồ vật: Bổ sung quân chơi, tranh ảnh, lô tô về quả.
- Chuẩn bị tranh thơ “ Quả thị ”; tranh truyện “ Quả thị”.

	- Công tác tuyên truyền:
 + Tên chủ đề nhánh đang thực hiện,ý nghĩa và một số hoạt động được thực hiện trong nhánh “ Bé vui đón tết ”: Phụ huynh phối hợp với cô giáo giúp trẻ biết tên  gọi, ý nghĩa của ngày tết nguyên đán.
+ Bổ sung  kế hoạch thực hiện hoạt động của nhánh “Bé vui đón tết”
+ Tạo mã QR bổ sung bài hát “ Sắp đến tết rồi”. Nghe hát “ Mùa xuân”
+ Phòng bệnh mùa xuân cho trẻ.
 - Xây dựng kế hoạch CSGD trẻ theo chủ đề
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề
- Góc tranh chuyện: Tranh mẫu, tranh rỗng, tranh ảnh, làm album về ngày tết.
Bổ sung một số NHL: hồ dán,giấy màu, cành cây khô, giấy báo, giấy gói quà, đất nặn,…
- Góc xây dựng : Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức “Vườn cây ngày tết”
- Góc hoạt động với đồ vật: Bổ sung quân chơi, tranh ảnh lô tô về ngày tết.
- Chuẩn bị Nhạc bài hát “ Sắp đến tết rồi”, nghe hát “ Mùa xuân” 
	- Công tác tuyên truyền:
+ Tên chủ đề nhánh đang thực hiện,ý nghĩa và một số hoạt động được thực hiện trong nhánh “ Sắc hoa mùa xuân”: Phụ huynh phối hợp với cô giáo giúp trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, màu sắc, ích lợi của một số loại hoa quen thuộc.
+ Bổ sung  kế hoạch thực hiện hoạt động của nhánh “ Sắc hoa mùa xuân ”
+ Tạo mã QR bổ sung bài thơ “ Hoa nở ”; bài hát “ Bé và hoa ”;chuyện “ Chiếc áo mùa xuân”.
+ Phòng bệnh mùa xuân cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch 
CSGD trẻ theo chủ đề
- Trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề
- Góc tranh chuyện: Tranh mẫu, tranh rỗng, tranh ảnh, làm album về một số loại hoa quen thuộc.
Bổ sung một số NHL: hồ dán,giấy màu, cành cây khô, hoa,lá, đất nặn,...
- Góc xây dựng : Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức “ Vườn hoa mùa xuân”.
- Góc hoạt động với đồ vật: Bổ sung quân chơi, tranh ảnh lô tô về một số loại hoa quen thuộc.
- Chuẩn bị tranh thơ “Hoa nở”;truyện “ Chiếc áo mùa xuân” Nhạc bài hát “ Bé và hoa”.


	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận thống nhất thực hiện chủ đề “ Thực vật”
- Mua trang thiết bị đồ dùng cá nhân đầy đủ cho trẻ
- Nhà trường mua sắm nguyên học liệu; một số tài liệu, sách về chủ đề, tạo điều kiện thực hiện chủ đề.

	3, Phụ huynh
	- Trò chuyện cùng trẻ về các loại cây xanh quanh bé. Cho trẻ quan sát đặc điểm một số loại cây xanh xung quanh bé.
- Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề, các nguyên học liệu: rơm rạ, cành cây khô, len vụn, đất nặn,…để ủng hộ lớp.
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ, phối kết hợp với cô giáo để đưa trẻ vào nề nếp.
	-  Trò chuyện với trẻ về: tên gọi, đặc điểm, ích lợi của rau, củ đối với con người.
- Sưu tầm cùng trẻ tranh ảnh, đồ chơi liên quan đến chủ đề, các nguyên học liệu: vỏ sữa chua, len, bìa catton, đất nặn,…để ủng hộ lớp.
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ, phối kết hợp với cô giáo để đưa trẻ vào nề nếp.
	-  Trò chuyện với trẻ về: tên gọi, đặc điểm, ích lợi của một số loại quả đối với con người.
- Sưu tầm cùng trẻ tranh ảnh, đồ chơi liên quan đến chủ đề, các nguyên học liệu: vỏ sữa chua, len, bìa catton, đất nặn,…để ủng hộ lớp.
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ, phối kết hợp với cô giáo để đưa trẻ vào nề nếp.
	-  Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán, tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa ngày tết nguyên đán.
- Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề, các nguyên học liệu: rơm rạ, giấy gói quà, giấy báo, cành khô,đất nặn,…để ủng hộ lớp.
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ, phối kết hợp với cô giáo để đưa trẻ vào nề nếp.

	- Trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm nổi bật một số loại hoa.
- Sưu tầm cùng trẻ tranh ảnh liên quan đến chủ đề 
- Cho trẻ quan sát đặc điểm một số loại hoa gần gũi với trẻ.
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ, phối kết hợp với cô giáo để đưa trẻ vào nề nếp.



IV. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	Đón trẻ
	- Công tác vệ sinh: Thông thoáng phòng nhóm, lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp
- Trao đổi với phụ huynh: Trao đổi với phụ huynh về nề nếp thói quen của trẻ ở nhà, những biểu hiện cần chú ý. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ, phối kết hợp với giáo viên để chăm sóc giáo dục trẻ, đưa trẻ vào nề nếp.
· Trò chuyện với trẻ:
+ Rèn cho trẻ thói quen không ngậm tay, không bỏ, ngậm đồ chơi vào miệng, lấy tay che miệng, mũi khi ho và hắt hơi.
+ Trẻ cất dép và vất rác đúng nơi quy định, lấy dép tự đi đúng đôi.
* Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà vệ sinh và cất lên giá dép: Hiếu Thiên, Hữu Thiện, Trúc,..
+ Cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong.
* Rèn một số cháu tự giác cất đồ chơi sau khi chơi xong: Minh Tú, Gia Huy, Đức Danh,…
+ Rèn cho trẻ thói quen tự đi vệ sinh trước khi đi ngủ, tự lấy gối lên giường ngủ, cất gối gọn gàng sau khi ngủ dậy.
+ Rèn cho trẻ cách chào hỏi lễ phép với người xung quanh và cách nói với người lớn khi có một số nhu cầu.
+ Tập cho trẻ đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm khi ra trời lạnh.
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của cây xanh, rau củ quả, hoa.
+ Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, ý nghĩa của ngày tết nguyên đán, ngày 8/3.
+ Trò chuyện với trẻ cách sử đồ dùng đồ chơi đúng mục đích.
· Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát về chủ đề:
+ Nghe bài hát: Quả, Hái hoa, Màu hoa, Gió thổi cây nghiêng, Lý cây bông, em yêu cây xanh, Lá xanh, cây trúc xinh, Sắp đến tết rồi, Bé và hoa, Mùa xuân,…
· Cho trẻ nghe các bài thơ, đồng dao về chủ đề
+ Nghe bài thơ: Hoa nở, Quả thị, Đi chợ tết,…
+ Nghe đồng dao: Lúa ngô là cô đậu lành, Bầu ơi thương lấy bí cùng,
· Cho trẻ xem tranh ảnh, nghe kể chuyện, nghe đọc truyện về chủ đề:
+ Tranh truyện: Quả thị, Cây táo, Chiếc áo mùa xuân,...
- Chơi theo ý thích: Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ, chơi trò chơi : Chu chi chu chít, nu na nu nống, chi chi chành chành,….

	* Rèn một số cháu nói chậm: Gia Huy, Đức Duy, Anh Tú, Trung Hải,….

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi với các kiểu đi khác nhau: nhanh, chậm, kiễng gót…
* Trọng động “ Hoa đẹp”( Nhánh 4,5)
+ Động tác 1: Ngửi hoa                  
+ Động tác 2:  Giơ hoa lên cao
+ Động tác 3: Hai tay giơ hoa lên cao nghiêng người sang hai bên
+ Động tác 4: Ngồi xổm hái hoa
*TCVĐ: Hoa nở
-  Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng tập.
* Trọng động “ Cây reo trong gió” ( Nhánh 1,2)
+ Động tác 1: Ngửi hoa                 
+ Động tác 2:  Đưa hai tay lên và vẫy tay, thả tay xuống.
+ Động tác 3: Hai tay dơ lên cao nghiêng người sang hai bên
+ Động tác 4: Ngồi xổm xuống hai tay đặt lên đầu gối.
*TCVĐ: Gieo hạt
· Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng tập.
* Trọng động: " Ồ sao bé không lắc"( Nhánh 3)    
+ Động tác 1: Hai tay đưa ra phía trước, hai tay nắm vào tai, nghiêng người sang hai bên
+ Động tác 2: Hai tay đưa ra phía trước, chống hai tay vào hông, nghiêng người sang hai bên
+ Động tác 3: Đưa tay ra phía trước, nắm hai tay vào đầu gối, xoay đầu gối, đứng thẳng dậy, hai tay thay nhau chỉ sang hai bên
+ Động tác 4: Hai tay đưa lên cao, lắc cổ tay, giậm chân tại chỗ     
*TCVĐ: Hái quả bỏ giỏ
· Hồi tĩnh: Cô cùng trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng tập.

	

	Chơi – tập có chủ định
	Nhánh 1
	12/01/2026
PT thể chất
VĐCB: Lăn bóng qua cổng
	13/01/2026
PT nhận thức
Nhận biết cây chuối - cây cam
	14/01/2026
PTTCKN-TM
Tạo hình cây từ lá ( Steam)
	15/01/2026
PT ngôn ngữ
Truyện “ Cây táo”
	16/01/2026
PTTCKN-TM
CH “ Em yêu cây xanh”
	

	
	Nhánh 2
	19/01/2026
PT ngôn ngữ
Thơ “ Bắp cải xanh”
	20/01/2026
PTTCKN-TM
Vẽ mưa
	21/01/2026
PT thể chất
VĐCB: Đi kết hợp với chạy
	22/01/2026
PT nhận thức
Nhận biết xù xì - trơn nhẵn

	23/01/2026
PTTCKN-TM
Nghe hát “Bầu và bí”
	

	
	Nhánh 3
	26/01/2026
PT thể chất
VĐCB: Nhảy bật tại chỗ lăn bóng qua cổng
	27/01/2026
PT nhận thức
Nhận biết quả chua quả ngọt
	28/01/2026
PTTCXH-TM
Tô màu quả cam

	29/01/2026
PT ngôn ngữ
Truyện “ Quả thị”
	30/01/2026
PTTCKNTM
Bé chăm em búp bê
	

	
	
	02/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết quả cam quả chuối

	03/02/2026
PTTCKN-TM
Nặn quả tròn
	04/02/2026
PTthể  chất
VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

	05/02/2026
PT ngôn ngữ
Thơ “ Quả thị”
	06/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết quả to quả nhỏ

	

	
	Nhánh 4
	09/02/2026
PT ngôn ngữ
Tập kể lại truyện “ Cây táo”

	10/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết hoa đào- hoa mai
	11/02/2026
PTTCKN-TM
Tô màu bánh chưng
	12/02/2026
PT thế chất
VĐCB: Ném bóng vào đích xa 1-1.2m                                            
	13/02/2026
PTTCKN-TM
Bé chúc tết
	

	
	Nhánh 5
	23/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết hoa hồng - hoa cúc
	24/02/2026
PTTCKN-TM
CH “ Bé và hoa”
	25/02/2026
PT thể chất
VĐCB: Bước lên xuống bậc

	26/02/2026
PT ngôn ngữ
Thơ “ Hoa nở”
	27/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết một và nhiều
	

	
	
	02/03/2026
PT thể chất
VĐCB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng

	03/03/2026
PT nhận thức
Nhận biết màu vàng
	04/03/2026
PTTCKN-TM
Dán hoa mùa xuân
	05/03/2026
PT ngôn ngữ
Truyện “ Chiếc áo mùa xuân”
	06/03/2026
PTTCXH-TM
VĐ bài “ Bé và hoa”
	

	Chơi – tập ngoài trời

	Nhánh 1
	12/01/2026
-Dạo chơi, quan sát : Cây khế
- TCVĐ : Đi bước qua gậy kê cao
- Chơi tự do : Đập bóng
	13/01/2025
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	14/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây xoài
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	15/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây nhãn
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	16/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây mít
- TCVĐ: Hãy ngửi nào
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	

	
	Nhánh 2
	19/01/2026
Dạo chơi, quan  sát: Cây rau su hào
- TCVĐ: Hái quả bỏ giỏ
- Chơi tự do: Bolling
	20/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây ngô
-TCVĐ: Hãy chạm vào nhau
- Chơi tự do: Chơi nhảy bao bố
	21/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Gà vào vườn rau
- Chơi tự do: Đập chim

	22/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây rau diếp
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đi bước qua 2-3 chướng ngại vật
	23/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây mướp
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	

	
	Nhánh 3
	26/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây bắp cải
- TCVĐ: Hái táo
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	27/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Gà vào vườn hoa
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	28/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây rau cải
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	29/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây hoa thược dược
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Ai chạy nhanh nhất

	30/01/2026
Dạo chơi, quan  sát : cây bòng
- TCVĐ: Hái rau bỏ giỏ
- Chơi tự do: chơi kéo cưa tay
	

	
	
	02/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây ngô
- TCVĐ: Gọi đúng tên
-Chơi tự do: Chơi với bóng
	03/02/2026
Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	04/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cánh bướm
- TCVĐ: Vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: Đi bước qua gậy kê cao

	05/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Vườn hoa
- TCVĐ: Lá rơi
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	06/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây khế
- TCVĐ: Hãy ngửi nào
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	

	
	Nhánh 4
	09/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cành đào
- TCVĐ: Vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	10/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	11/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây hoa dạ liên thảo
- TCVĐ: Hãy chạm vào nhau
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	12/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	13/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : cây lưỡi hổ
- TCVĐ: Gió thổi cây đung đưa
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	

	
	Nhánh 5
	23/02/2026
Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Ai lăn bóng giỏi hơn
	24/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Thời tiết mùa xuân
- TCVĐ: Hái táo
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	25/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cây hoa liễu dủ
- TCVĐ: Vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: dính bóng

	26/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát : cây cúc vàng
- TCVĐ: Hãy ngửi nào
- Chơi tự do: Đi bước qua 2-3 chướng ngại vật
	27/02/2026
Dạo chơi, quan  sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Lá rơi
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	

	
	
	02/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết mùa xuân.
- TCVĐ: Hái quả bỏ giỏ
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing
	03/03/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cây xấu
- TCVĐ: vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: Chơi cầu lông
	04/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Lá rơi
- Chơi tự do: Đi cà kheo

	05/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: bò chui qua ống dài
	06/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây bưởi.
- TCVĐ:  Gọi đúng tên
- Chơi tự do: Ai lăn bóng giỏi hơn
	

	Vệ sinh ăn ngủ
	*Vệ sinh:
- Cho trẻ làm quen với cách rửa tay, lau mặt trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ngủ dậy… dưới sự hướng dẫn của cô
· Rèn cho trẻ kĩ năng chờ đến lượt khi xếp hàng rửa tay, rửa mặt.
· Hướng dẫn trẻ nhận biết khăn mặt của mình theo kí hiệu riêng
- Tập cho trẻ đi bô vào thời điểm phù hợp theo nhu cầu của trẻ, dạy trẻ "gọi" nói với cô khi có nhu cầu đi đại tiện, tiểu tiện
· Rèn cho trẻ thói quen vất rác đúng nơi quy định.
· Dạy trẻ cách mặc, cởi quần áo khi bị bẩn ướt
* Ăn trưa:
· Tập luyện cho trẻ biết mời người xung quanh ăn cơm, tự lấy nước uống, ...biết cảm ơn.
- Tập cho trẻ nhìn, ngửi, nếm và nói được một số đặc điểm các loại thức ăn và hoa quả khác nhau.
- Tập luyện cho trẻ tự đi bê ghế đến bàn ăn,đeo yếm, tự xúc cơm ăn, nhắc trẻ không làm rơi vãi thức ăn, không ăn thức ăn rơi vãi, ăn xong xếp thìa đúng nơi quy định; tập cho trẻ uống nước, xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Dạy trẻ cách cầm thìa xúc cơm, cầm ca uống nước và ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch khi ăn.
- Rèn cho trẻ thói quen giữ an toàn trong giờ ăn không đùa nghịch, không đến gần khi
canh, cơm còn nóng.
* Giờ ngủ:
· Trước giờ ngủ:
+ Cô chuẩn bị giát giường, chiếu, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi vào chỗ ngủ, cho trẻ lấy gối nằm vào chỗ ngủ.
+ Cô mở nhạc hát ru nhẹ nhàng cho trẻ dễ ngủ.
· Trong giờ ngủ:
+ Rèn cho trẻ thói quen ngủ một giấc buổi trưa.
+ Cô cho trẻ nằm đúng tư thế, ngay ngắn, đúng khoảng cách
+ Cô chú ý trẻ khó ngủ và trẻ có nhu cầu đi vệ sinh
+ Nhắc nhở trẻ không nó chuyện, lô đùa trong giờ ngủ
· Sau giờ ngủ:
+ Cô cùng trẻ vận động nhẹ nhàng: Mưa rơi                         
* Ngồi bắt chéo chân. Đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải vẽ vòng tròn trên không, mắt nhìn theo ngón tay chuyển động. Đổi tay.                    
* Ngước mắt nhìn lên, nhưng không ngẩng đầu.                                  
* Đứng dậy, làm động tác lau mặt với hai bàn tay của mình.            
    * Đưa 2 bàn tay ra nhìn xuống       
* Nâng cao và hạ thấp hai vai         
* Chạy tại chỗ. Chạy trốn mưa.    
    * Ngồi xuống nghỉ           
+ Cô nhắc nhở trẻ đi vệ sinh sau khi ngủ dậy
+ Cô thu dọn chỗ ngủ của trẻ, khuyến khích trẻ thu dọn cùng cô
	* Rèn một số cháu tự đi vệ sinh khi có nhu cầu: Anh Tú, Hữu Thiện, Hiếu Thiên,…

* Rèn một số cháu tự cầm thìa xúc cơm: Trung Kiên, An Nhiên, Tài,…

	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều

	Nhánh 1
	( 12/01/2026)
- Tìm hiểu về chủ đề và làm album về chủ đề
- TC: Gió thổi câu đung đưa
	( 13/01/2026)
- Trò chuyện, xem video tranh ảnh về cây xanh quanh bé.
- TC: Cây cao cây thấp

	( 14/1/2026)
- Cô và trẻ cùng đi sưu tầm một số lá cây trong sân trường.
- TC: Lá rơi

	( 15/01/2026)
- Ôn nhận biết cây chuối - cây cam
- TC: Hái quả

	( 16/01/2026)
- Ôn truyện “ Cây táo”
- TC: Hái quả
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 2
	( 19/01/2026)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của rau, củ quen thuộc.
- TC: Gọi đúng tên
	( 20/01/2026)
- Ôn thơ “ Bắp cải xanh”
- Chơi góc tranh truyện
	( 21/01/2026)
- Rèn trẻ cách chơi an toàn với đồ vật.
- Nghe Hát: Bầu và bí
	( 22/01/20256
- Rèn trẻ chào hỏi khi có người lớn đến.
- TC: Khi khách đến nhà.
	(23/01/2026)
- Chơi góc tranh truyện
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 3
	( 26/01/2026)
- Làm album về nhánh quả ngon bé thích
- TC: Gọi tên màu sắc các loại quả
	( 27/01/2026)
- Dạy trẻ cách chơi an toàn khi chơi với đồ vật, hột hạt, sắc nhọn,.
- TC: Ghép hình quả
	( 28/01/2026)
- Chơi góc học tập
- TC: chọn màu theo yêu cầu của cô

	( 29/01/2026)
- Đọc sách truyện cho trẻ nghe
- TC: Cái gì trong túi”

	( 30/1/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	
	( 02/02/2026)
- Xem vedeo truyện ngắn “ Kỹ năng kiềm chế sự nóng giận”
- TC: Khuôn mặt cảm xúc
	( 03/02/2026)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của các loài quả.
- TC: Vo giấy làm quả.

	( 04/02/2026)
- Làm quen truyện “ Quả thị”
-  Hát: Quả
	( 05/02/2026)
- Rèn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng mục đích.
- TC: Làm theo yêu cầu.
	(06/02/2026)
TC: Làm đúng trình tự
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 4
	( 09/02/2026)
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động và món ăn trong ngày tết
- TC: Gọi đúng tên món ăn trong ngày tết

	( 10/02/2026)
 - Dạy trẻ cách bỏ rác đúng nơi quy định
- TC: Bé nhặt bỏ rác đúng vào thùng

	( 11/02/2026)
- CH “ Sắp đến tết rồi”
- TC: Ai tài giỏi thế
	( 12/02/2026)
- Trò chuyện với trẻ cách chơi an toàn trong những ngày nghỉ tết.
- TC: Bé nói lời chúc tết
	( 13/02/2026)
- Chơi góc xây dựng
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	Nhánh 5
	( 23/02/2026)
- Làm album về nhánh sắc hoa mùa xuân
- TC: Trồng nụ trồng hoa

	( 24/02/2026)
- Tìm hiểu về các loại hoa quen thuộc
- TC: Gọi đúng tên màu sắc. 

	( 25/02/2026)
- Chơi góc xây dựng

	( 26/02/2026)
- Dạy trẻ cách chơi an toàn khi chơi với đồ vật, hột hạt, sắc nhọn,.
- TC: Chọn đồ dùng to nhỏ 

	( 27/02/2026)
- Đố vui về các hoa
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	
	( 02/03/2026)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của các loại hoa quen thuộc.
- TC: Gọi đúng tên màu hoa.
	( 03/03/2026)
- Dạy trẻ cách sử dụng rối, đồ chơi theo ý thích
- Chơi tự do
	( 04/03/2026)
- Xem vedeo truyện ngắn “ Kỹ năng kiềm chế sự nóng giận”
- TC: Khuôn mặt cảm xúc
	( 05/03/2026)
- Trò chuyện, xem vedeo tranh ảnh tìm hiểu về ngày 8/3
- Hát “ Mùa xuân”

	( 06/03/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	Nhánh 5

	Chơi – tập theo ý thích buổi sáng
	Góc thao tác vai
	- Trẻ làm quen với góc chơi , biết tên đồ chơi, biết thực hiện một số thao tác đơn giản bé em, ru em, tự cài, cởi cúc, buộc dây, xúc cho em ăn…

	- Chăm sóc em bé: Bế em, ru em, mặc cởi áo, xúc cho em ăn…
	-  Giường búp bê, búp bê, quần, áo, mũ nón, giầy...


	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ làm quen với góc chơi , trò chơi, biết tên đồ chơi, cách sử dụng đồ chơi, có một số thao tác đơn giản nấu đơn giản

	- TC:  Bé tập nấu, quấy đảo bột cho búp bê, nghe điện thoại,….
	 - Đồ chơi nấu ăn, bếp, thìa, bát...

	x

	x
	x
	x
	x

	
	Góc hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	 - Trẻ làm quen với góc chơi , trò chơi, biết tên đồ chơi, biết cách chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô

	- TC: Ghép tranh cây xanh, rau, củ, quả, hoa, bánh trưng, lì xì,...

	- Mẫu ghép tranh; Bảng hình rỗng và quân rời: cây xanh, rau củ quả, một số loại hoa, bánh trưng, bánh dày, hoa đào, hoa mai, lì xì,…

	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	 - Trẻ tập rèn luyện cử động các ngón tay, phối hợp tay mắt để xâu vòng.


	 - Xâu vòng quả, hoa.

	- Đồ chơi có lỗ xâu, dây xâu, rổ đựng, quân xâu quả, một số loại hoa, hoa đào, hoa mai, lì xì,…

	
	
	x
	
	x

	
	
	- Trẻ thích chơi trò chơi, biết lồng các vòng -tháp vào trụ theo hướng dẫn của cô.

	-TC:  Lồng tháp, lồng hộp
	- Đồ chơi lồng tháp, lồng hộp.

	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi biết tìm mảnh ghép còn thiếu để ghép vào hình

	- TC: Bù chỗ còn thiếu

	- Tranh và hình các cây xanh, rau củ quả, hoa đào, hoa mai, lì xì, bánh trưng, bánh dày,…..

	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	 -Trẻ biết chắp, ghép các hình theo hướng dẫn của cô.


	- TC: So hình cây xanh, rau củ quả, hoa đào, hoa mai, bánh trưng, bánh dày, lì xì,….
	- Tranh cây xanh, rau củ quả, hoa đào, hoa mai, bánh trưng, bánh dày,lìxì,….

	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ làm quen trò chơi, kết hợp xoay tay xoáy tháo lắp chai vào miệng chai…

	- TC: Lắp xoáy ốc vít, lắp ghép, đóng búa cọc, búa bi

	- Đồ chơi tháo lắp, đóng búa, tháo lắp miệng chai


	

	
	
	
	x

	
	
	 - Trẻ nhận biết màu vàng

	- TC: Phân loại màu đỏ - vàng

	- Bảng chơi: quân chơi màu đỏ- vàng.

	
	
	
	
	x

	
	
	- Trẻ biết cài, cởi tạo cây, hoa
	- TC: Gài đúng yêu cầu

	- Thân cây, hoa, lá.
	x
	
	
	
	

	
	
	- Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động nhào đất nặn, vò xé giấy.

	- TC: Bé vo giấy thành quả
	- Giấy màu, băng keo.
	
	
	x
	
	

	
	
	- Trẻ biết tìm những cặp hình giống nhau

	- TC: Cặp hình giống nhau


	- Bảng chơi: quân chơi cây xanh, hoa, rau củ quả,…

	
	
	
	x
	x

	
	
	- Trẻ nhận biết được số lượng một và nhiều

	- TC :Số lượng một và nhiều


	- Bảng chơi: quân chơi hoa hồng, cúc, đào, mai,…

	
	
	
	
	x

	
	
	- Bước đầu biết phận biệt được to - nhỏ theo hướng dẫn của cô
	- TC : Xếp quả to - quả nhỏ
	- Bảng chơi: quân chơi to, nhỏ các loại quả, bánh trưng, lì xì, hoa các loại,…

	
	
	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết xếp chồng, xếp sát cạnh các khối thành vườn cây theo hướng dẫn của cô.
	- Xếp vườn hoa ngày tết
- Xếp vườn hoa mùa xuân
- Xếp công viên cây xanh
- Xếp vườn cây ăn quả
- Xếp vườn rau nhà bé

	- Đồ chơi gạch, các khối, cây xanh, cây rau củ quả, cây hoa,…
	



x
	







x
	

 



x
	x




	

x





	
	Góc tranh truyện
	- Bước đầu làm quen với cách sử dụng số đồ dùng văn phòng phẩm đơn giản: sáp màu, hồ dán, giấy màu, đất nặn,…

	- Tạo hình: TC “ Bé làm họa sĩ” 

	- Tranh mẫu. tranh rỗng cây xanh, rau củ quả, hoa, bánh chưng, dày, mâm ngũ quả, lì xì, áo dài,…

	

	
	x
	
	

	
	
	- Trẻ làm quen với việc cầm sách, thích nhìn vào sách và lật từng trang sách xem tranh, gọi tên được nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh, tập kể chuyện bằng đồ chơi.

	- Xem tranh, sách truyện album, kể chuyện theo tranh, kể chuyện bằng đồ chơi về cây xanh, rau củ quả, hoa, bánh chưng, dày, mâm ngũ quả, lì xì, áo dài,…

	- Nguyên học liệu: sáp màu, keo, vải vụn…
- Album về cây xanh, rau củ quả, hoa, bánh chưng, dày, mâm ngũ quả, lì xì, áo dài,…

	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	 - Trẻ biết sử dụng những con rối đơn giản, đồ chơi quen thuộc trong lớp để kể thành câu chuyện đơn giản, dễ hiểu

	- Kể chuyện bằng rối, đồ chơi theo ý thích.
	- Rối cây xanh, rau củ quả, hoa, bánh chưng, dày, mâm ngũ quả, lì xì, áo dài,…

	
	
	x
	
	x

	
	Góc chơi động
	- Trẻ được làm quen với trò chơi, đồ chơi trong góc: xe đun, xe đẩy, xe kéo, chơi với bóng…. 

	 Chơi kéo xe, xe đun xe đẩy, chơi với bóng…

	Xe kéo , xe đun xe đẩy, bóng…

	x

	x
	x
	x
	x
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